
BẢNG TỔNG HỢP HAI MẶT GD HỌC KỲ II . NH:  2013 - 2014Phòng GD&ĐT Krông Ana
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Lớp: 8A4. GVCN: Lê Thị Thanh LanTrường THCS Lương Thế Vinh

18KTb6.07.1ĐĐĐ6.65.86.25.45.66.37.36.05.34.5xAnhTrần Thị Phương1

TT14TK6.96.6ĐĐĐ7.15.86.07.07.37.18.08.25.86.9ChỉnhNguyễn Văn2

228TbY5.06.1ĐĐĐ5.14.24.64.94.75.86.94.24.44.3ChungNguyễn Đức3

19KTb5.86.9ĐĐĐ6.74.95.95.15.15.96.85.06.45.0CươngĐỗ Liên4

211TTb6.36.7ĐĐĐ5.84.76.35.65.46.08.58.45.86.2CườngNgô Văn5

2227TbY5.35.0ĐĐĐ5.64.56.65.94.95.66.94.06.03.3DũngMai Văn6

13TTb6.16.9ĐĐĐ6.85.05.95.36.06.16.35.55.97.1xHạnhKiều Thị7

23KTb5.15.3ĐĐĐ5.24.94.85.04.85.45.25.35.25.0HậuNguyễn Công8

29TbY4.96.1ĐĐĐ4.44.74.14.05.35.06.55.64.43.8HiếuNguyễn Đình Chung9

119KTb5.87.2ĐĐĐ5.45.65.15.25.66.16.95.96.44.8xHiềnTrần Thị10

G1TG8.48.2ĐĐĐ9.17.58.19.17.47.38.98.59.79.0HiệpNguyễn Đức11

11TTb6.37.3ĐĐĐ6.45.96.46.95.46.57.35.96.05.7xHồngLê Thị12

TT2TK7.47.8ĐĐĐ7.26.26.97.36.86.78.68.08.77.7xHuyềnPhạm Thị13

21KTb5.45.8ĐĐĐ4.84.95.64.95.16.15.85.16.74.2KhaTrần Văn14

13TTb6.17.4ĐĐĐ7.25.36.36.36.25.38.05.56.53.5xxMyôl KnulH'15

17KTb6.15.7ĐĐĐ6.64.86.17.15.85.48.36.56.34.5NamĐinh Duy16

31YKém1.40.7CĐCĐCĐ0.71.01.01.92.23.61.80.81.90.0NamVũ Văn17

16430YY4.55.0ĐĐĐ5.95.15.03.44.15.03.93.65.73.1xNgan ByăY18

TT15TK6.67.5ĐĐĐ6.16.26.55.76.66.68.47.26.15.7xNgânBùi Thị19

32YKém1.30.0CĐCĐCĐ0.71.01.51.72.72.41.51.21.70.0NghĩaBùi Gia20

TT3TK7.17.2ĐĐĐ7.05.47.77.66.56.77.59.06.57.2xNgọcĐặng Thị Bảo21

7TTb6.87.2ĐĐĐ7.26.27.36.26.06.47.96.77.46.0xNhungLê Thị22

24TbTb5.65.0ĐĐĐ6.65.27.55.35.16.17.44.64.83.5ƠnLại Văn23

125TbTb5.26.5ĐĐĐ4.24.65.45.05.26.17.04.35.03.7xPhước ÊnuôlY -24

21KTb5.45.7ĐĐĐ5.85.04.75.05.36.26.45.05.74.4PhươngĐào Quốc25

TT16TK6.57.0ĐĐĐ7.95.56.85.96.85.77.36.75.95.5xQuyênTrịnh Thị Khánh26

8TTb6.56.0ĐĐĐ5.75.25.47.55.66.87.47.78.15.8QuýNguyễn Bá27

26KY5.65.9ĐĐĐ5.65.26.36.44.85.46.86.25.93.4ThiệnNguyễn Văn28

16KTb6.36.8ĐĐĐ6.95.38.07.35.46.57.95.05.75.0xTrangĐào Thị29

15TTb5.86.9ĐĐĐ4.66.14.85.14.75.76.67.06.16.7TrungPhạm Văn30

9TTb6.47.5ĐĐĐ7.45.95.95.97.27.27.86.16.03.6xTruyềnNguyễn Thu31

29TTb6.47.1ĐĐĐ6.16.05.74.66.66.38.37.56.26.2TuyểnPhạm Văn32
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Tỉ lệ

3030303026212525243029252716Số học sinh có điểm từng môn >=5.0

6.96.66.66.66.76.26.37.27.17.26.5Bình quân khối

6.25.95.15.85.65.55.96.95.85.94.8Bình quân lớp

20002223212225Kém

022249546115311Yếu

110001220161716214132010Trung bình

18000131778917745Khá

13030301021008531Giỏi
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Thuật

Nhạc
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dục

GDCDN.NgữĐịaSửVănTinSinhHóaLýToán

, Ngày 13  Tháng 05  Năm 2014
Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Nga

3.1%9.4%37.5%15.6%3.1%9.4%15.6%28.1%46.9%6.2%15.6%59.4%15.6%3.1%6.2%6.2%62.5%21.9%3.1%

13125135915251951222071

Nữ DTDTNữTTGiỏiYếuTBKháTốtKémYếuTBKháGiỏi<3.53.5-<5.05.0-<6.56.5-<8.0>=8.0

Dân tộcDHTĐHạnh kiểmHọc lựcĐiểm TBCM

Người Lập Phiếu

Võ Đăng Kha


